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Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Đón trẻ cô trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ. Xem video trò 
chuyện bé yêu quê hương, đất nước…, chơi tự do các góc.
- Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung: 
* Nội dung: 
 - Hô hấp:  Thổi bóng
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hay tay dang ngang
 - Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay đưa 
cao hoặc đặt sau gáy.
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang
 * Mục tiêu: 
- Trẻ thực hiện các động tác hô hấp, cơ, tay, chân, bụng trong bài tập thể dục 
sáng theo nhạc. 
* Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy, hoa tay thể dục. Nhạc thể dục 
* Tổ chức hoạt động:
 - Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi 
bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 3 
hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc với các động tác: hô hấp, tay, bụng, chân. 
Mỗi động tác 3 lần x 4 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 3, 5 tập với hoa 
tay
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng hoặc trò chơi "Mưa to,mưa nhỏ"

Hoạt động 
học

(30-40p)

Thể dục
-Chuyền bắt 
bóng 2 bên theo 
hàng dọc
-TCVĐ: Trời 
mưa

Khám phá 
XH
Tìm hiểu 
về quê 
hương 
Điện Biên

Tạo hình
Vẽ theo ý 
thích

Làm quen 
văn học
Làng em 
buổi sáng

Âm nhạc
- 
NDTT:VĐMH: 
Xòe hoa
- NDKH: NH: 
Quê hương
- TCÂN: Nghe 
tiếng hát tìm đồ 
vật  

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Hoa cánh bướm, cỏ lạc, hoa giấy:, nhặt lá (cỏ) bồn hoa 
- Dạo chơi sân trường, Trải nghiệm: gấp khăn piêu
- TCVĐ: Bắt bướm, trời mưa to, mưa nhỏ, cỏ thấp cây cao: TCDG:  Kéo co, Lộn cầu 
vồng 
- Chơi tự do: Xếp hình túi thái bằng sỏi, hột hạt, phấn vẽ, vòng chơi với cát- 
nước, đu quyay, cầu trượt..



Chơi, hoạt 
động ở 
các góc
(40-50p)

* Nội dung
* Nội dung
- Góc XD: Xây 
bản làng quê em
 - Góc PV:gia 
đình, bán hàng 
quê hương
 - Góc TH: vẽ, 
dán, tô màu 
tranh về quê 
hương, đất nước
- Góc T.Viện: Xem 
tranh ảnh , dán abul 
về  quê hương, 
đất nước
- Âm nhạc: hát 
múa các bài hát 
về  quê hương, 
đất nước
- TN: Chăm sóc 
cây, lau lá….

* Mục tiêu
- Trẻ biết xây 
bản làng quê 
em
- Biết thể hiện 
được công việc 
của cô bán 
hàng, bố mẹ
- Biết vẽ, nặn, 
tô màu , tô 
màu quê 
hương, đất 
nước 
- Biết xem 
tranh ảnh , dán 
abul về quê 
hương, đất 
nước
- Biết múc 
nước tưới cây

* Chuẩn bị:
- Khối gỗ các 
loại, nút nhựa, 
cây hoa, cỏ…
- Bàn ghế, sách 
bút,thước kẻ…
- Tranh, báo các 
loại
- Đất nặn, giấy, 
hột hạt, sáp màù, 
giấy, keo dán….
- Xô, nước, sỏi, 
cát, xẻng, bình 
tưới…

 *Tổ chức hoạt động: 
 1. 1.Ổn định tổ chức và thỏa 

thuận trước khi chơi. Cô 
giới thiệu với trẻ chủ đề 
chơi, các góc chơi, hướng 
dẫn trẻ chọn góc chơi, 
thỏa thuận bạn chơi, vai 
chơi, trẻ về góc chơi trẻ 
thích.
2. Quá trình chơi: Cô 
quan sát, khuyến khích trẻ 
chơi, chú ý bao quát trẻ 
khi trẻ cần hỗ trợ. Cô 
đóng vai cùng chơi với 
trẻ.
3. Nhận xét buổi chơi: 
Cô nhận xét từng nhóm 
chơi, hỏi trẻ đã làm 
được những gì ở góc 
chơi của mình...cho trẻ 
thu dọn đồ chơi

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô dạy trẻ trẻ kê bàn ghế cùng cô,  dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, 
Cô giới thiệu các món ăn. Cô động viên nhắc nhở trẻ ăn hết xuất…

Ngủ trưa
(140-150p)

- Cô dạy trẻ xếp gối ngủ, trải chiếu.
- Cô cho trẻ nghe nhạc nhẹ nhàng trẻ ngủ

Ăn phụ
(20-30p)

- Dạy trẻ ăn không nói chuyện, không cười đùa, không lấy tay bốc. Cô giới 
thiệu bữa ăn phụ.
- Đồng dao: Đố ai 
đếm được lá rừng
- Xem vi deo về 
quê hương

TCM: Gắn 
tranh
 - Xem 
video tôi 
yêu Việt 
Nam : Truy 
tìm cờ hiệu

LQKTM :thơ 
Làng em 
buổi sáng
- TC: chiếc 
hộp kỳ lạ

- Xem 
truyện tranh 
Ebooc: 
Sang đường 
đúng cách
- Trẻ chơi 
tự do ở các 
góc 

- Vệ sinh đồ 
chơi
- Văn nghệ 
cuối tuầnChơi, hoạt 

động theo 
ý thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần
Trả trẻ
(60-70)

- Cô vệ sinh cá nhân cho trẻ, cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích. Cô 
cho trẻ xem video trò chuyện đất nước, Vệ sinh - Trả trẻ

            Ngày 29 tháng 04 năm 2025
               Tổ trưởng chuyên môn

(Ký duyệt)

    
                        Phạm Thị Huệ       

Giáo viên

                        
      Bùi Thị Hồng Quý
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